
STT Đơn vị kinh doanh vận tải
Biển kiểm 

soát
Loại Phù hiệu Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn

1
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Quyết 

Thắng
60H21127 Tải 6534/2024 27/12/2024 27/12/2026

2 60H20717 Tải 5877/2024 20/11/2024 20/11/2026

3 60H21925 Tải 363/2025 17/01/2025 17/01/2027

4 50F00004 Hợp đồng HĐ7526008364 10/06/2026 31/12/2027

5 60H21126 Tải XT7525004290 06/06/2025 06/06/2027

6 60H22532 Tải 1276/2025 25/03/2025 25/03/2027

7 60H33152 Tải XT7525082368 09/10/2025 09/10/2027

8
Công ty TNHH Thương mại Dịch 

vụ Xuất nhập khẩu Bắc Nam
60H19524 Container 835CT/2024 08/07/2024 08/07/2031

9 60H41065 Tải XT7526006883 18/05/2026 18/05/2033

10 60H42375 Tải XT7526006884 18/05/2026 18/05/2033

11 60H40669 Tải XT7526003477 16/03/2026 16/03/2033

12
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Long 

Bình
60H35407 Tải XT7525086012 15/12/2025 15/12/2027

13 60H21351 Tải 1299/2025 26/03/2025 26/03/2027

14 72G00212 Container 347CT/2024 28/03/2024 28/03/2029

15 61C00265 Tải XT7525006985 06/08/2025 06/08/2028

16 60C43391 Container 926CT/2024 07/08/2024 07/08/2029

17 60H39671 Tải XT7526001623 03/02/2026 03/02/2028

18
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Đoàn 

Kết
60H29645 Tải HĐ7525001893 07/07/2025 07/07/2027

19 60H43381 Tải XT7526011239 16/07/2026 16/07/2028

20
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Tài 

Lộc Phát
51B20004 Hợp đồng 981HĐ/2023 23/06/2023 23/06/2028

21 72H04584 Tải 1751HĐ/2024 21/10/2024 21/10/2029

22 60C55288 Tải 1712/2024 10/04/2024 10/04/2029

23 51D28207 Tải 10016/2020 24/11/2020 24/11/2027

24 60H12371 Hợp đồng 1899HĐ/2023 11/12/2023 11/12/2028

25 60C42727 Tải 2132/2024 15/05/2024 15/05/2029

26 60B05195 Hợp đồng 155ĐNAI/2021 18/11/2021 31/12/2027

27 Công ty TNHH Nam Phú Thịnh 60C17738 Tải 1914/2022 10/06/2022 10/06/2029

28 60C40038 Tải 1905/2022 10/06/2022 10/06/2029

29 60C40430 Tải 1919/2022 10/06/2022 10/06/2029

30 60C16965 Tải 1916/2022 10/06/2022 10/06/2029

31 60C38371 Tải 1911/2022 10/06/2022 10/06/2029

32 60C21929 Tải 1906/2022 10/06/2022 10/06/2029

33 Công ty TNHH Đặng Vũ Phát 50H29685 Tải 112/2024 11/01/2024 11/01/2031

34
Công ty Cổ phần Tập đoàn vận tải 

Sài Gòn
60E01911 Taxi TX7525086172 18/12/2025 18/12/2027

35 60H22544 Taxi 459TX/2025 28/03/2025 28/03/2027

36 Hợp tác xã Vận tải Cường Thuận 60C50862 Tải 5643/2024 30/10/2024 30/10/2029

37 61C33942 Tải XT7526013731 28/08/2026 28/08/2031
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38
Công ty Cổ phần Thông quan 

Quốc tế
50H29603 Container 1172CT/2024 05/11/2024 05/11/2031

39 50H29244 Container 1170CT/2024 05/11/2024 05/11/2031

40 50H29493 Container 1171CT/2024 05/11/2024 05/11/2031

41 Hợp tác xã Vận tải Vĩnh Cửu 60LD04006 Container 563CT/2022 29/07/2022 29/07/2027

42 60C26709 Tải 5892/2024 21/11/2024 21/11/2026

43 60C51168 Đầu kéo 329ĐK/2025 31/03/2025 31/03/2028

44 Công ty Cổ phần VHL Logistics 50H91103 Tải 370ĐK/2025 08/04/2025 08/04/2032

45 50H91812 Tải 369ĐK/2025 08/04/2025 08/04/2032

46 50H90391 Tải 368ĐK/2025 08/04/2025 08/04/2032

47 50H70185 Container 1282CT/2024 11/12/2024 11/12/2031

48 50H69318 Container 1283CT/2024 11/12/2024 11/12/2031

49 50H70751 Container 1280CT/2024 11/12/2024 11/12/2031

50 50H65884 Container 1272CT/2024 10/12/2024 10/12/2031

51 50H70309 Container 1281CT/2024 11/12/2024 11/12/2031

52 50H70793 Container 1273CT/2024 10/12/2024 10/12/2031

53
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Hòa 

Phát
60H10543 Tải 2589/2023 28/08/2023 28/08/2030

54 60H03410 Tải 2921/2021 22/09/2021 30/05/2028

55 60H03519 Tải 2911/2021 14/09/2021 30/05/2028

56 60H10482 Tải 2026/2023 23/06/2023 23/06/2030

57 60H04063 Tải 3268/2021 03/11/2021 03/11/2028

58 65C12277 Tải 3365/2023 07/11/2023 07/11/2030

59 72C13492 Tải 1593/2022 29/04/2022 29/04/2029

60 50H24035 Tải 2059/2023 29/06/2023 29/06/2030

61 29H24828 Tải 1950/2022 15/06/2022 15/06/2029

62 60C59533 Tải 1771/2022 24/05/2022 24/05/2029

63
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thiên 

Phát
50H01761 Tải XT7526002599 27/02/2026 27/02/2029

64 51D34470 Tải XT7526009528 30/06/2026 30/06/2029

65

Công ty TNHH MTV Chuyển 

phát nhanh Thuận Phong - CN 

Biên Hòa

50E36333 Tải XT7525084492 18/11/2025 18/11/2032

66
Hợp tác xã Thương mại dịch vụ 

vận tải ô tô Đại Thành
60H27559 Hợp đồng HĐ7526012944 13/08/2026 13/08/2029

67 60B06096 Hợp đồng HĐ7525081274 24/09/2025 24/09/2026

68 60C32456 Tải XT7525003277 05/05/2025 05/05/2030

69 60H01872 Tải XT7525008183 03/09/2025 03/09/2030

70 77C14836 Tải XT7525006921ĐK 05/08/2025 05/08/2030

71 60F01416 Hợp đồng HĐ7525002350 08/08/2025 31/12/2028

72 77H01587 Tải XT7525007394ĐK 15/08/2025 15/08/2030

73
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thành 

Phát
50H24981 Container 583CT/2023 19/10/2023 19/10/2028

74 49C22510 Tải 4792/2024 12/08/2024 12/08/2029

75 70H05118 Tải 4052/2024 09/07/2024 09/07/2029

76
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải ô tô 

Định Quán
60B05860 Hợp đồng HĐ7526006361 11/05/2026 11/05/2027

77
Công ty TNHH MTV Rồng Nam 

Việt
60H22891 Tải 1524/2025 09/04/2025 09/04/2032



78
Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch 

Thanh Phương
60B01586 Hợp đồng 279HĐ/2024 13/03/2024 31/12/2028

79
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải 

Trường An
60H47130 Tải XT7526013243 18/08/2026 18/08/2027

80
CN Đồng Nai - Công ty TNHH 

Đồng Thúy
60H16060 Taxi TX7525001018 21/05/2025 21/05/2027

81 60H37070 Taxi TX7525086321 22/12/2025 22/12/2027

82
Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch 

Hoàng Hà D.L
60B01865 Hợp đồng 1820HĐ/2024 30/10/2024 31/12/2026

83
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thống 

Nhất
60H25791 Tải XT7526014809 18/09/2026 18/09/2029

84 60F00107 Hợp đồng HĐ7526007120 21/05/2026 21/05/2028

85
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải 

Phương Lâm
60H23227 Hợp đồng HĐ7526011866 23/07/2026 23/07/2027

86 50E46503 Hợp đồng HĐ7526001875 09/02/2026 09/02/2027

87 60C46387 Hợp đồng HĐ7526001876 09/02/2026 09/02/2027

88 49E01600 Tải XT7525086407 23/12/2025 23/12/2026

89 60H15954 Tải XT7525084001 10/11/2025 10/11/2026

90
Công ty TNHH Thương mại Dịch 

vụ Tân Hữu Phước
60H16182 Hợp đồng 418HĐ/2024 10/04/2024 31/12/2029

91 60F01008 Hợp đồng 652HĐ/2024 20/05/2024 20/05/2031

92 60H16379 Hợp đồng 714HĐ/2024 24/05/2024 24/05/2031

93
Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ 

Tân Phong
68A23178 Hợp đồng 2368HĐ/2024 27/12/2024 27/12/2029

94 60H40702 Tải XT7526004065 26/03/2026 26/03/2031

95 Hợp tác xã Sơn Hải Logistics 60H39857 Hợp đồng HĐ7526012607 06/08/2026 06/08/2027

96
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải 

hàng hóa hành khách Bù Đăng
93B00893 Hợp đồng HĐ7525083670 05/11/2025 05/11/2027

97 60H35173 Hợp đồng HĐ7526007398 26/05/2026 31/12/2031

98 Hợp tác xã Vận tải Đồng Tiến 93H00879 Tải XT7526004807 08/04/2026 08/04/2027

99 93H02383 Tải XT7526001412 30/01/2026 30/01/2027

100 93H03311 Tải XT7526008338 09/06/2026 09/06/2027

101 93H03512 Tải XT7526013279 19/08/2026 19/08/2027

102 93H03518 Tải XT7526002302 23/02/2026 23/02/2027

103
Công ty TNHH Vận tải Thành 

Công
93B00580 Cố định CĐ7024000335 30/10/2024 30/10/2031

104 93B00584 Cố định CĐ7025000095 09/06/2025 09/06/2032

105
Hợp tác xã Dịch vụ Hỗ Trợ 

vận tải số 2
93B01212 Hợp đồng HĐ7525083372 31/10/2025 31/10/2026

106 Hợp tác xã Như Quỳnh GPS 93H07729 Tải XT7525005138 02/07/2025 02/07/2027

107 81H02681 Tải XT7526000332 08/01/2026 08/01/2027

108 93H00454 Tải XT7526009506 30/06/2026 30/06/2028

109

CN Công ty CP Đầu tư Phát 

triển Hoàng Yến Logistics tại 

Bình Phước

50F01867 Hợp đồng HĐ7024000628 14/09/2024 14/09/2031

110 Hợp tác xã Vận tải Lộc Ninh 93H06381 Cố định CĐ7525084053 10/11/2025 10/11/2026

111 93B00533 Cố định CĐ7024000222 27/08/2024 27/08/2028

112 93H06384 Hợp đồng HĐ7526007123 21/05/2026 21/05/2028

113
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Long 

Khánh
60B04845 Cố định CĐ7526000394 09/01/2026 09/01/2027

114 60H23161 Buýt 113BUS/2025 29/04/2025 29/04/2027



115

CN Liên hiệp Hợp tác xã Vận tải 

Cơ giới TP. Hồ Chí Minh tại 

Đồng Nai

60A92193 Hợp đồng 0208HĐ/2021 29/03/2021 20/03/2028

116
Công ty CP Vận tải Xăng dầu Tín 

Nghĩa
60H21270 Tải 6482/2024 26/12/2024 26/12/2031

117 60H21210 Tải 6483/2024 26/12/2024 26/12/2031

118
Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ 

vận tải Nhơn Trạch
51B50762 Hợp đồng 2303HĐ/2024 24/12/2024 24/12/2026

119 60H18014 Hợp đồng HĐ7525085939 12/12/2025 12/12/2027

120 60H10452 Tải 1574/2025 14/04/2025 14/04/2027

121 60C30541 Tải XT7525004824 23/06/2025 23/06/2027

122 60H17570 Hợp đồng HĐ7526000943 20/01/2026 20/01/2028

123 60H18223 Hợp đồng HĐ7526012514 04/08/2026 04/08/2027

124 60E01095 Hợp đồng HĐ7525085362 02/12/2025 02/12/2027

125 60H10477 Tải 6178/2024 13/12/2024 13/02/2026

126 60C20040 Tải XT7525083122 27/10/2025 27/10/2027

127 60F01703 Tải XT7525082294 08/10/2025 08/10/2027

128 60C23182 Tải XT7525084148 11/11/2025 11/11/2027

129 60F00394 Hợp đồng HĐ7526005719 28/04/2026 28/04/2028
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